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	Hoạt động 1: Đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu.

	1.  Tài liệu tham khảo:
· Sách giáo khoa Tin học 11 (bản chuẩn):
Bài 14: Kiểu dữ liệu tệp + Bài 15: Thao tác với tệp
· Video bài giảng:
Bài 14 + 15:
https://youtu.be/UqyU3Dx8Itw?list=PL0m7CL-Dv3NcxEahiU6P-J48Wj5ukuTUz
· Tóm tắt kiến thức cần ghi nhớ (phụ lục 1 – đính kèm)
· Mục tiêu bài 14: Kiểu dữ liệu tệp + Bài 15: Thao tác với tệp
· Về kiến thức:
· Hiểu được khái niệm kiểu dữ liệu tệp, tệp định kiểu và tệp văn bản;
· Nắm được các thao tác xử lí tệp: gán tên tệp, mở/đóng tệp, đọc/ghi tệp;
· Về kĩ năng:
· Có thể lấy dữ liệu từ một tệp hoặc lưu dữ liệu dưới dạng tệp văn bản;
· Ghi nhớ và biết sử dụng một số câu lệnh, hàm và thủ tục chuẩn;
· Về thái độ:
· Thấy được sự cần thiết và tiện lợi của kiểu dữ liệu tệp;
· Có ý thức lưu trữ dữ liệu một cách khoa học, phòng chống mất mát hoặc nhiễm virus;
· Giáo dục thêm về ý thức tôn trọng bản quyền;
· Rèn luyện tác phong làm việc độc lập, sáng tạo;
2.  Yêu cầu:
· Học sinh ghi chép cẩn thận phụ lục 1 vào vở bài tập, cần đánh dấu, tô màu các cú pháp (bộ qui tắc để viết chương trình) học sinh thấy khó ghi nhớ, các ví dụ, các chú ý, các trình tự thao tác. Khi đánh dấu, tô màu, kẻ bảng, kẻ khung, gạch dưới, vẽ hình cần cẩn thận, rõ, sạch.
· Trong quá trình đọc và ghi chép, nếu thắc mắc học sinh điền vào Phiếu tổng hợp thắc mắc (phụ lục 2 – đính kèm) và sớm liên hệ với giáo viên để được kịp thời giải đáp.

	Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học.
	· Hoàn thành phiếu học tập (phụ lục 3 – đính kèm), chụp và nộp lại theo yêu cầu của giáo viên.






PHỤ LỤC 1
[bookmark: _Toc83768913]CHƯƠNG IV. KIỂU DỮ LIỆU CÓ CẤU TRÚC
[bookmark: _Toc83768914]BÀI 14. KIỂU DỮ LIỆU TỆP
I. Đặc điểm và phân loại tệp:
1. Đặc điểm của kiểu tệp
· Được lưu trữ lâu dài ở bộ nhớ ngoài (đĩa từ, CD, . . .) và không bị mất khi tắt nguồn điện vào máy;
· Lượng thông tin lưu trữ trên tệp có thể rất lớn và chỉ phụ thuộc vào dung lượng đĩa.
2. Phân loại tệp
· Xét theo tổ chức dữ liệu:
· Tệp văn bản: là tệp mà dữ liệu được ghi dưới dạng các kí tự theo bảng mã ASCII. Ví dụ: sách, tài liệu, bài học, giáo án, …
· Tệp có cấu trúc: là tệp mà các thành phần của nó được tổ chức theo một cấu trúc nhất định. Ví dụ: Tệp âm thanh, hình ảnh, …
· Xét theo cách thức truy cập:
· Tệp truy cập tuần tự: Là tệp cho phép truy cập đến một dữ liệu nào đó trong tệp chỉ bằng cách bắt đầu từ đầu tệp và đi qua lần lượt tất cả các dữ liệu trước nó.
· Tệp truy cập trực tiếp: cho phép tham chiếu đến dữ liệu cần truy cập bằng cách xác định trực tiếp vị trí của dữ liệu đó.
· Các thao tác với tệp:
Gắn tên tệp; mở tệp; đọc/ghi dữ liệu; đóng tệp


BÀI 15. THAO TÁC VỚI TỆP
I. Khai báo:
Cú pháp:		Var <tên biến tệp>: text;
Ví dụ: 		Var tep1,tep2: text;
II. Các thao tác với tệp
1. Gắn tên tệp
Để thao tác với tệp, trước hết phải gán tên tệp cho biến tệp 
Cú pháp: assign(<biến tệp>,<tên tệp>);
Trong đó  tên tệp là biến xâu hoặc hằng xâu.
Ví dụ 1 
Giả thiết có biến xâu MYFILE và cần gán biến tệp F2 với tệp có tên DULIEU.DAT. Việc gán tên tệp được thực hiện bằng các câu lệnh :

Myfile:= ‘Dulieu.dat’;
Assign (f2, myfile);
Hoặc
Assign (f2, ‘Dulieu.dat’);
2. 
3. Mở tệp:
Câu lệnh mở tệp để ghi kết quả có dạng: Rewrite(<biến tệp>);
Ví dụ 1: chúng ta có tệp văn bản DULIEU.DAT. Cú pháp mở tệp văn bản trên để ghi dữ liệu vào có dạng:	Assign(tep1, ‘Dulieu.dat’);
rewrite (tep2); 
Câu lệnh mở tệp để đọc dữ liệu có dạng: reset(<biến tệp>);
Ví dụ 2: Để đọc dữ liệu từ tệp DL.INP ta có thể mở tệp bằng :
Assign(tep2, ‘dl.inp’);
Reset(tep2);
4. Đọc/ghi tệp văn bản
Câu lệnh ghi dữ liệu vào tệp có dạng : 
Write/writeln(<biến tệp>, <danh sách kết quả>);
Trong đó biến tệp  là biến cùng kiểu với kiểu phần tử tệp.
Ví dụ 
Lệnh ghi giá trị biến A vào tệp gắn với biến tệp F3 : Write(f3, a);
Câu lệnh đọc dữ liệu từ tệp có dạng: 	Read/readln(<biến tệp>, <danh sách biến>);
Trong đó các biến cách nhau dấu phẩy ,
5. Đóng tệp 
[bookmark: _GoBack]Sau khi làm việc xong với tệp cần phải đóng tệp. Việc đóng tệp là đặc biệt quan trọng sau khi ghi thông tin vào tệp. 
Câu lệnh đóng tệp có dạng : 		Close (<biến tệp>);



PHỤ LỤC 2
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PHỤ LỤC 3
PHIẾU HỌC TẬP
Phần 1. Câu hỏi
[bookmark: _Toc96205689]CHƯƠNG V. TỆP VÀ THAO TÁC VỚI TỆP
[bookmark: _Toc446922527][bookmark: _Toc96205690]BÀI 14: KIỂU DỮ LIỆU TỆP
Câu 1: Dữ liệu thuộc kiểu dữ liệu nào sau đây được lưu trữ ở bộ nhớ trong (RAM) và dữ liệu sẽ bị mất khi tắt máy?
A. Kiểu kí tự.
B. Kiểu lôgic.
C. Kiểu nguyên, kiểu thực.
D. Tất cả đáp án A, B và C đều đúng.
Câu 2: Dữ liệu kiểu tệp:
A. 
B. Được lưu trữ trên ROM.
C. Được lưu trữ trên RAM.
D. Chỉ được lưu trữ trên đĩa cứng.
E. Được lưu trữ trên bộ nhớ ngoài.
Câu 3: 
Câu 4: Dữ liệu thuộc kiểu dữ liệu nào sau đây được lưu trữ ở bộ nhớ ngoài (đĩa từ, CD,…) và không bị mất khi tắt nguồn điện?
A. 
B. Kiểu dữ liệu chuẩn.
C. Kiểu dữ liệu tệp.
D. Kiểu dữ liệu có cấu trúc.
E. Tất cả đáp án A, B và C đều đúng. 
Câu 5: 
Câu 6: Phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Số lượng phần tử của tệp là cố định.
B. Kích thước tệp có thể rất lớn.
C. Dữ liệu một tệp được lưu trữ trên đĩa thành một vùng dữ liệu liên tục.
D. Tệp lưu trữ lâu dài trên đĩa, không thể xóa tệp trên đĩa.
Câu 7: Lượng dữ liệu lưu trữ trên tệp có kích thước như thế nào?
A. 
B. Tối đa 1byte
C. Tối đa 128MB
D. Tối đa 1GB
E. Có thể rất lớn, chỉ phụ thuộc vào dung lượng đĩa.
Câu 8: 
Câu 9: Loại tệp nào sau đây được phân loại theo cách tổ chức dữ liệu?
A. 
B. Tệp văn bản, tệp có cấu trúc.
C. Tệp có cấu trúc, tệp truy câp tuần tự.
D. Tệp truy cập tuần tự, tệp truy cập trực tiếp.
E. Tệp truy cập trực tiếp, tệp văn bản.
Câu 10: 
Câu 11: Kiểu dữ liệu tệp có đặc điểm gì?
A. Dữ liệu kiểu tệp được lưu trữ lâu dài ở bộ nhớ ngoài (đĩa từ, CD,…) và không bị mất đi khi tắt nguồn điện.
B. Lượng dữ liệu lưu trữ trên tệp có thể rất lớn và chỉ phụ thuộc vào dung lượng đĩa.
C. Đối với bài toán có khối lượng dữ liệu lớn, dữ liệu kiểu tệp được yêu cầu lưu trữ để xử lí một lần duy nhất.
D. Cả đáp án A và B đều đúng. 
Câu 12: Phân loại tệp theo tiêu chí gì?
A. Theo tệp văn bản hoặc tệp có cấu trúc.
B. Theo cách tổ chức dữ liệu hoặc cách thức truy cập.
C. Theo tệp truy cập tuần tự hoặc tệp truy cập trực tiếp.
D. Tất cả đáp án A, B và C đều đúng. 


Câu 13: Hãy chọn phương án ghép đúng. Tệp văn bản:
A. Cho phép truy cập đến một dữ liệu nào đó trong tệp chỉ bằng cách bắt đầu từ đầu tệp và đi qua lần lượt tất cả các dữ liệu trước nó.
B. Cho phép tham chiếu đến dữ liệu cần truy cập bằng cách xác định trực tiếp vị trí của dữ liệu đó.
C. Là tệp mà các phần tử của nó được tổ chức theo một cấu trúc nhất định.
D. Là tệp mà dữ liệu được ghi dưới dạng các ký tự theo mã ASCII.
Câu 14: Hãy chọn phương án ghép đúng. Tệp truy cập tuần tự:
A. Cho phép truy cập đến một dữ liệu nào đó trong tệp chỉ bằng cách bắt đầu từ đầu tệp và đi qua lần lượt tất cả các dữ liệu trước nó.
B. Cho phép tham chiếu đến dữ liệu cần truy cập bằng cách xác định trực tiếp vị trí của dữ liệu đó.
C. Là tệp mà các phần tử của nó được tổ chức theo một cấu trúc nhất định.
D. Là tệp mà dữ liệu được ghi dưới dạng các ký tự theo mã ASCII.
Câu 15: Hãy chọn phương án ghép đúng. Tệp truy cập trực tiếp:
A. Cho phép truy cập đến một dữ liệu nào đó trong tệp chỉ bằng cách bắt đầu từ đầu tệp và đi qua lần lượt tất cả các dữ liệu trước nó.
B. Cho phép tham chiếu đến dữ liệu cần truy cập bằng cách xác định trực tiếp vị trí của dữ liệu đó.
C. Là tệp mà các phần tử của nó được tổ chức theo một cấu trúc nhất định.
D. Là tệp mà dữ liệu được ghi dưới dạng các ký tự theo mã ASCII.
Câu 16: Loại tệp nào sau đây được phân loại theo cách thức truy cập?
A. 
B. Tệp văn bản, tệp có cấu trúc.
C. Tệp có cấu trúc, tệp truy câp tuần tự.
D. Tệp truy cập tuần tự, tệp truy cập trực tiếp.
E. Tệp truy cập trực tiếp, tệp văn bản.
Câu 17: 
Câu 18: Để có thể thao tác với kiểu dữ liệu tệp, người lập trình cần biết thao tác gì?
A. 
B. Khai báo biến tệp.
C. Mở tệp, đóng tệp.
D. Đọc dữ liệu từ tệp hoặc ghi dữ liệu vào tệp.
E. Tất cả đáp án A, B và C.
[bookmark: _Toc446922528]
[bookmark: _Toc96205691]BÀI 15: THAO TÁC VỚI TỆP
Câu 1: Để có thể thao tác với tệp dữ liệu trên đĩa thông qua biến tệp cho trước thì bước đầu tiên chúng ta phải làm gì?
A. 
B. Gắn tên tệp cho biến tệp.
C. Mở tệp để ghi dữ liệu vào tệp.
D. Mở tệp để đọc dữ liệu từ tệp.
E. Đóng tệp.
Câu 2: 
Câu 3: Trong NNLT Pascal, cú pháp để khai báo biến tệp văn bản là:
A. 
B. var <tên tệp>: txt;
C. var <tên tệp>: text;
D. var <tên biến tệp>: txt;
E. var <tên biến tệp>: text;
Câu 4: 
Câu 5: Để khai báo 2 biến tệp văn bản tep1, tep2 ta sử dụng lệnh:
A. 
B. var tep1, tep2 : txt;
C. var tep1, tep2 : text;
D. var tep 1, tep 2 : txt;
E. var tep 1, tep 2 : text;
Câu 6: 
Câu 7: Trong NNLT Pascal, cú pháp để gắn tên tệp cho biến tệp là:
A. 
B. <biến tệp>:= <tên tệp>;
C. <tên tệp>:= <biến tệp>;
D. assign(<biến tệp>, <tên tệp>);
E. assign(<tên tệp>, <biến tệp>);
Câu 8: 
Câu 9: Để gắn tên tệp nhap.txt trong ổ đĩa D cho biến tệp f1 ta dùng lệnh:
A. 
B. f1 := nhap.txt;
C. f1 := ‘D:\nhap.txt’;
D. assign(f1, nhap.txt);
E. assign(f1, ‘D:\nhap.txt’);
Câu 10: 
Câu 11: Trong NNLT Pascal, cú pháp để mở tệp ở chế độ ghi dữ liệu vào tệp là:
A. 
B. repeat(<biến tệp>);
C. reset(<biến tệp>);
D. restart(<biến tệp>);
E. rewrite(<biến tệp>);
Câu 12: 
Câu 13: Khi tiến hành mở tệp ở chế độ ghi dữ liệu vào tệp và KHÔNG tìm thấy tệp thì:
A. Tệp sẽ được tạo ra với nội dung rỗng.
B. Chương trình thông báo lỗi “không tìm thấy tệp”.
C. Chương trình bị đứng máy do lặp tìm kiếm tệp.
D. Chương trình sẽ tìm kiếm tên tệp khác gần giống để thay thế.
Câu 14: Khi tiến hành mở tệp ở chế độ ghi dữ liệu vào tệp và tìm thấy tệp thì:
A. Nội dung trong tệp sẽ bị xóa để chuẩn bị ghi dữ liệu mới vào tệp.
B. Nội dung trong tệp sẽ giữ nguyên và chuẩn bị ghi dữ liệu mới vào cuối tệp.
C. Nội dung trong tệp sẽ giữ nguyên và chuẩn bị ghi dữ liệu mới vào đầu tệp.
D. Tất cả đáp án A, B và C đều sai.
Câu 15: Hãy chọn các thao tác ghi trên tệp văn bản chứa dữ liệu là:
A. Thông báo mở tệp để đọc=> Đọc dữ liệu trong tệp=> Đóng tệp=> Gán biến tệp với tên tệp
B. Thông báo mở tệp để đọc=> Đọc dữ liệu trong tệp=> Gán biến tệp với tên tệp=> Đóng tệp
C. Gán biến tệp với tên tệp=> Thông báo mở file để ghi dữ liệu mới=> Ghi dữ liệu mới=> Đóng tệp
D. Gán biến tệp với tên tệp=> Thông báo mở file để ghi dữ liệu mới=> Đọc dữ liệu trong tệp=> Đóng tệp
Câu 16: Trong một chương trình Pascal, sau khi đã đóng tệp bằng thủ tục đóng tệp thì có thể mở lại tệp đó hay không?
A. 
B. Không được phép mở lại.
C. Được phép mở lại 1 lần duy nhất.
D. Được phép mở lại vô số lần tùy ý.
E. Cần phải gắn lại tên tệp cho biến tệp trước khi mở.

Câu 17: Cú pháp của thủ tục ghi dữ liệu vào tệp văn bản là:
A. 
B. write(<biến tệp>, <danh sách kết quả>);
C. write(<tên tệp>, <danh sách kết quả>);
D. writeln(<biến tệp>, <danh sách kết quả>);
E. Cả đáp án A và C đều đúng.
Câu 18: 
Câu 19: Trong NNLT Pascal, cú pháp để mở tệp ở chế độ đọc dữ liệu từ tệp là:
A. 
B. repeat(<biến tệp>);
C. reset(<biến tệp>);
D. restart(<biến tệp>);
E. rewrite(<biến tệp>);
Câu 20: 
Câu 21: Cho trước var f1: text; Hãy cho biết đoạn lệnh sau dùng để làm gì?
assign(f1, ‘xuat.txt’);
rewrite(f1);
A. Gắn tên tệp cho biến tệp và mở tệp ở chế độ ghi dữ liệu vào tệp.
B. Gắn tên tệp cho biến tệp và mở tệp ở chế độ đọc dữ liệu từ tệp.
C. Gắn tên tệp cho biến tệp và ghi dữ liệu vào tệp.
D. Gắn tên tệp cho biến tệp và đọc dữ liệu từ tệp.
Câu 22: Hãy chọn thứ tự hợp lí nhất khi thực hiện các thao tác đọc dữ liệu từ tệp:
A. Mở tệp => Gán tên tệp với biến tệp => Đọc dữ liệu từ tệp => Đóng tệp.
B. Mở tệp => Đọc dữ liệu từ tệp => Gán tên tệp với biến tệp => Đóng tệp.
C. Gán tên tệp với biến tệp => Mở tệp => Đọc dữ liệu từ tệp => Đóng tệp.
D. Gán tên tệp với biến tệp => Đọc dữ liệu từ tệp => Mở tệp => Đóng tệp.
Câu 23: Cho trước var f2: text; Hãy cho biết đoạn lệnh sau dùng để làm gì?
assign(f2, ‘nhap.txt’);
reset(f2);
A. Gắn tên tệp cho biến tệp và mở tệp ở chế độ ghi dữ liệu vào tệp.
B. Gắn tên tệp cho biến tệp và mở tệp ở chế độ đọc dữ liệu từ tệp.
C. Gắn tên tệp cho biến tệp và ghi dữ liệu vào tệp.
D. Gắn tên tệp cho biến tệp và đọc dữ liệu từ tệp.
Câu 24: Cho trước var f2: text; Để mở tệp ketqua.txt ở chế độ ghi dữ liệu, ta dùng đoạn lệnh:
A. 
B. assign(f2, ‘ketqua.txt’);
rewrite(f2);
C. assign(f2, ‘ketqua.txt’);
reset(f2);
D. rewrite(f2);
assign(f2, ‘ketqua.txt’);
E. reset(f2);
assign(f2, ‘ketqua.txt’);
Câu 25: 
Câu 26: Cho trước var f2: text; Để mở tệp dulieu.txt ở chế độ đọc dữ liệu, ta dùng đoạn lệnh:
A. 
B. assign(f2, ‘dulieu.txt’);
rewrite(f2);
C. assign(f2, ‘dulieu.txt’);
reset(f2);
D. rewrite(f2);
assign(f2, ‘dulieu.txt’);
E. reset(f2);
assign(f2, ‘dulieu.txt’);
Câu 27: 
Câu 28: Cú pháp của thủ tục đọc dữ liệu từ tệp văn bản là:
A. 
B. read(<biến tệp>, <danh sách biến>);
C. readln(<tên tệp>, <danh sách biến>);
D. readln(<biến tệp>, <danh sách biến>);
E. Cả đáp án A và C đều đúng.
Câu 29: 
Câu 30: Hàm eof(<biến tệp>) trả về giá trị TRUE khi nào?
A. 
B. Khi con trỏ tệp đang chỉ tới cuối tệp.
C. Khi con trỏ tệp đang chỉ tới đầu tệp.
D. Khi con trỏ tệp đang chỉ tới cuối dòng.
E. Khi con trỏ tệp đang chỉ tới đầu dòng.
Câu 31: 
Câu 32: Hàm eoln(<biến tệp>) trả về giá trị TRUE khi nào?
A. 
B. Khi con trỏ tệp đang chỉ tới cuối tệp.
C. Khi con trỏ tệp đang chỉ tới đầu tệp.
D. Khi con trỏ tệp đang chỉ tới cuối dòng.
E. Khi con trỏ tệp đang chỉ tới đầu dòng.
Câu 33: 
Câu 34: Cho biết tep1 là biến tệp văn bản, a là biến kiểu nguyên và tệp dulieu.txt có nội dung đang lưu trữ là: 2. Hãy cho biết sau khi thực hiện đoạn lệnh sau:
assign(tep1, ‘dulieu.txt’);
reset(tep1);
readln(tep1, a);
write(‘Du lieu doc tu tep la: ‘, a);
thì trên màn hình hiển thị nội dung:
A. 
B. Du lieu doc tu tep la: 2
C. ‘Du lieu doc tu tep la: ‘2
D. Du lieu doc tu tep la: a
E. ‘Du lieu doc tu tep la: ‘, a
Câu 35: 
Câu 36: Cho trước var f1: text; Hãy cho biết sau khi thực hiện đoạn lệnh sau:
a := 3; b :=7; assign(f1, ‘ketqua.txt’);
rewrite(f1); writeln(f1, ‘Tong 2 so la: ‘, a+b);
thì tệp ketqua.txt chứa nội dung gì?
A. 
B. 3
C. 7
D. Tong 2 so la: 10
E. Tong 2 so la: a + b
Câu 37: 
Câu 38: Trong NNLT Pascal, sau khi làm việc với tệp cần phải đóng tệp. Cú pháp để đóng tệp là:
A. close(<tên tệp>);
B. close(<biến tệp>);
C. close;
D. close all;
Câu 39: Cho trước var f1, f2: text; assign(f1, ‘nhap.txt’); asign(f2, ‘xuat.txt’); Để đóng 2 tệp nhap.txt và xuat.txt ta dùng đoạn lệnh:
A. close(‘nhap.txt’); close(‘xuat.txt’);
B. close(‘nhap.txt’, ‘xuat.txt’);
C. close(f1); close(f2);
D. close(f1, f2);
Phần 2. Trả lời
a) Phiếu trả lời câu hỏi trắc nghiệm bài 14:
	Câu
Đáp án
	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13

	A
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	B
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	C
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	D
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


b) Phiếu trả lời câu hỏi trắc nghiệm bài 15:
	Câu
Đáp án
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	A
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	B
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	C
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	D
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
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